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Bảng giá cước cố định dịch vụ Cáp Quang VNPT – Fiber VNN
Dịch vụ Cáp Quang VNPT – Fiber VNN
Internet FTTH (FTTH- Fiber to the home) là dịch vụ truy cập Internet hiện đại nhất với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang đến địa chỉ thuê bao.
Sau hơn một năm cung cấp thử nghiệm dịch vụ truy cập Internet cáp quang (FTTH), từ 1/6/2010,  Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) chính thức ra mắt dịch vụ truy cập Internet cáp quang với thương hiệu Fiber VNN.

Với triết lý kinh doanh của dịch vụ “Line of success”, sự ra đời của FiberVNN giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi có nhu cầu dịch vụ Internet băng rộng tốc độ cao. Dịch vụ cho phép người dùng có thể download với tốc độ lên đến 71Mb/s. Đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang tới tận địa điểm của người sử dụng. Chất lượng truyền dẫn tín hiệu ổn định, không bị suy hao bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp. FiberVNN cho phép tốc độ truyền tải cân bằng, dịch vụ phù hợp cho các ứng dụng: Hosting Server riêng, VPN (mạng riêng ảo), Truyền dữ liệu, Game Online, IPTV (truyền hình tương tác), VoD (xem phim theo yêu cầu), Video Conferrence (hội nghị truyền hình), IP Camera…

VNPT cung cấp 6 gói dịch vụ Fiber VNN có tốc độ truy cập tối đa vượt trội hơn và tốc độ truy cập Internet tối thiểu dao động từ 512Kbps đến 2048 Kbps đáp ứng nhu cầu đa dạng  của các đối tượng khách hàng là: cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp, các điểm dịch vụ internet công cộng, game. Đây là các đối tượng có nhu cầu dùng Internet tốc độ cao với chi phí thấp, truy nhập Internet trong nước là chủ yếu.

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán  trả trọn gói hoặc tính theo lưu lượng tuỳ từng gói.

Lợi ích
- Đường truyền có tốc độ ổn định; tốc độ Download có thể lên đến 71Mb/s.
- Không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp.
- An toàn cho thiết bị, không sợ sét đánh lan truyền trên đường dây.
- Nâng cấp băng thông dễ dàng mà không cần kéo cáp mới.
Khuyến mãi :
Từ  ngày 29/11/2010 – 31/12/2010, khi đăng ký sử dụng dịch vụ internet FTTH của VNPT – FIBER VNN TP.HCM, khách hàng được:

- Trang bị miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Tặng 12 tháng sử dụng phần mềm bản quyền diệt Virus Avira. (Áp dụng cho 500 khách đăng ký đầu tiên)
- Tặng 01 thẻ iFoneVNN trả trước trị giá 200.000đ
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.
- Giảm 50% cước phí hoà mạng (Chỉ còn 1.500.000đ) Đối với khách hàng là Cá Nhân,Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ.

- Miễn phí 100% cước phí hòa mạng Cáp Quang VNPT đối với các khách hàng là :

+ Đại lý Internet công cộng.

+ Khách hàng là doanh nghiệp tiềm năng. (*)

+ Khách hàng thuộc diện Khách hàng lớn của VNPT : Khách hàng có Tổng các các dịch vụ sử dụng của VNPT lớn hơn 3.000.000đ/tháng trong 3 tháng liên tiếp. VD:Khách hàng sử dụng 1 Line ADSL VNPT,và 10 line Điện thoại bàn VNPT; Tổng hóa hơn cuối tháng phải trả cho VNPT lớn hơn 3.000.000đ trong 3 tháng liên tiếp thì sẽ được xem là Khách Hàng Lớn.

- Tặng 20% cước sử dụng trọn gói trong 12 tháng liên tiếp đối với khách hàng đăng ký hoà mạng mới gói 30Mbps, 35Mbps;

- Tặng 10% cước sử dụng trọn gói trong 12 tháng liên tiếp đối với khách hàng đăng ký hoà mạng mới gói 40Mbps trở lên;

- Tặng 30% cước sử dụng trọn gói trong 12 tháng liên tiếp khi đăng ký gói  30Mbps,35Mbps ; 20% cước sử dụng trọn gói trong 12 tháng liên tiếp khi đăng ký gói  40Mbps trở lên đối với Khách hàng là Phòng Game, Net.

- Tặng 15% – 30% đối với khách hàng thuộc diện Khách hàng lớn của VNPT.
- Tặng 20% – 40% đối với khách hàng đã sử dụng dịch vụ Cáp Quang của nhà cung cấp khác chuyển sang dùng Cáp Quang của VNPT.
I. Cước đấu nối, hòa mạng:
- Giảm 50% cước phí hoà mạng (Chỉ còn 1.500.000đ) đối với khách hàng là Cá Nhân.

- Miễn phí 100% cước phí hoà mạng đối với Quán Game, Net, Khách hàng thuộc diện Khách Hàng Lớn.

- Trang bị miễn phí thiết bị đầu cuối.

- Miễn phí 01 IP Tĩnh.
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II. Cước sử dụng dịch vụ:
(BẢNG GIÁ CƯỚC CÁP QUANG VNPT – FIBER VNN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/06/2010)
	Bảng giá cước cố định dịch vụ Cáp Quang VNPT – Fiber VNN (Bảng 01)

	Mô tả
	Gói F1
	Gói F2
	Gói F3

	Tốc độ tối đa (Download/Upload)
	30.720Kbps/30.720Kbps
	35.840Kbps/35.840Kbps
	40.960Kbps/40.960Kbps

	Tốc độ tối thiểu (Download/Upload)
	512Kbps/512Kbps
	640Kbps/640Kbps
	768Kbps/768Kbps

	Phí lắp đặt
	3.000.000đ

	Phí lắp đặt Khuyến Mãi
	1.500.000đ

	Cước thuê bao tháng
	600.000 đ/tháng
	800.000 đ/tháng
	Không áp dụng

	Cước theo lưu lượng sử dụng
	60 đ/MB
	80 đ/MB
	

	Cước tối đa
	2.800.000 đ/tháng
	3.500.000 đ/tháng
	

	Cước trọn gói Cố Định
	2.000.000 đ/tháng
	2.500.000 đ/tháng
	3.500.000 đ/tháng

	Cước trọn gói Khuyến Mãi
	1.600.000 đ/tháng
	2.000.000 đ/tháng
	3.150.000 đ/tháng

	Cước trọn gói Khuyến Mãi cho phòng Net
	1.400.000 đ/tháng
	1.750.000 đ/tháng
	2.800.000 đ/tháng

	Địa chỉ IP
	IP động
	IP động
	IP động


	Bảng giá cước cố định dịch vụ Cáp Quang VNPT – Fiber VNN (Bảng 02)

	Mô tả
	Gói F4
	Gói F5
	Gói F6

	Tốc độ tối đa (Download/Upload)
	51.200Kbps/51.200Kbps
	61.440Kbps/61.440Kbps
	71.680Kbps/71.680Kbps

	Tốc độ tối thiểu (Download/Upload)
	1,024Kbps/1.024Kbps
	1,536Kbps/1.536Kbps
	2,048Kbps/2,048Kbps

	Phí lắp đặt
	3.000.000đ

	Phí lắp đặt Khuyến Mãi
	1.500.000đ

	Cước thuê bao tháng
	Không áp dụng

	Cước theo lưu lượng sử dụng
	

	Cước tối đa
	

	Cước trọn gói Cố Định
	6.000.000 đ/tháng
	12.000.000 đ/tháng
	16.000.000 đ/tháng

	Cước trọn gói Khuyến Mãi
	5.400.000 đ/tháng
	10.800.000 đ/tháng
	14.400.000 đ/tháng

	Cước trọn gói Khuyến Mãi cho phòng Net
	4.800.000 đ/tháng
	9.600.000 đ/tháng
	12.800.000 đ/tháng

	Địa chỉ IP
	IP động
	IP động
	IP động


	Bảng giá Thuê IP Tĩnh

	Số luợng địa chỉ
	Mức cước (đồng/tháng)

	01 IP tĩnh
	454.545

	06 IP tĩnh
	909.090


III. Phụ lục đóng cước : 

Ngoài ra, từ đầu tháng 07/2010, khách hàng đang sử dụng và hoà mạng mới dịch vụ FiberVNN sử dụng hình thức thanh toán trọn gói sẽ được chiết khấu ½ tháng hoặc 01 tháng cước sử dụng. Theo đó:

- Nếu khách hàng đóng cước trước 6 tháng tính từ kỳ cước thanh toán thì được chiết khấu ½ tháng cước sử dụng;

- Nếu khách hàng đóng cước trước 01 năm tính từ kỳ cước thanh toán thì được chiết khấu ngay 01 tháng cước sử dụng.

Như vậy, khách hàng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí khi đóng cước trước 06 tháng hoặc 01 năm.

*Chú ý : - Khách hàng sử dụng theo lưu lượng đối với gói cước F1,F2: chỉ tặng cước sử dụng, không bao gồm cước thuê bao tháng
Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Bảng giá trên chỉ áp dụng cho các khách hàng thuộc khu vực TP.Hồ Chí Minh, thời gian cam kết sử dụng dịch vụ là 15 tháng.
Mức cước Trọn Gói Khuyến Mãi chỉ áp dụng cho các khách hàng sử dụng theo hình thức Trọn Gói FiberVNN.
Xem khuyến mãi mới nhất về chương trình Cáp Quang VNPT – FiberVNN tại : http://vnptonline.net/cap-quang-ftth/khuyen-mai-cap-quang-vnpt-tp-hcm
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Chương trình Cáp Quang Khuyến Mãi Đặc Biệt dành cho Quán Internet
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Đối tượng áp dụng : Các khách hàng là quán Game, Internet đã sử dụng dịch vụ Cáp Quang của các nhà Dịch vụ khác chuyển sang sử dụng Cáp Quang của VNPT .
Nội dung Khuyến Mãi :
Từ ngày 30/08/2010 khi đăng ký sử dụng dịch vụ Cáp Quang FTTH của VNPT – FIBERVNN TP.HCM tại www.VNPTONLINE.NET, khách hàng được:

- Trang bị miễn phí thiết bị đầu cuối.
- Tặng 12 tháng sử dụng phần mềm bản quyền diệt Virus Avira. (Áp dụng cho 500 khách đăng ký đầu tiên)

- Tặng 01 thẻ iFoneVNN trả trước trị giá 200.000đ
- Miễn phí 01 IP Tĩnh.

- Miễn phí 100% cước phí hòa mạng Cáp Quang VNPT đối với các khách hàng là Quán Internet.

- Tặng 40% cước sử dụng trọn gói trong 12 tháng liên tiếp đối với khách hàng Quán Internet đăng ký hoà mạng mới gói 30Mbps, 35Mbps khi chuyển từ các nhà cung cấp dịch vụ khác sang VNPT.

- Tặng miễn phí Giấy chứng nhận là đại lý Internet của VNPT.

- Tặng miễn phí 01 bảng hiệu chứng nhận là đại lý Internet của VNPT.


Theo đó, khi các khách hàng là Quán Internet sẽ được sử dụng gói cước Cáp Quang F1 tốc độ 30MB chỉ còn 1.200.000đ/tháng thay vì 1.400.000đ/tháng như khuyến mãi Cáp Quang Quán Internet thông thường.

Thủ tục đăng ký chương trình đặc biệt dành cho các khách hàng thuộc chương trình khuyến mãi Đặc Biệt:
- 01 bản photo CMND của người đại diện doanh nghiệp quán Internet.

- 01 bản photo Giấy Phép Kinh Doanh.

- Hóa đơn dịch vụ Cáp Quang của nhà cung cấp Khác Với VNPT đã sử dụng trước đây.


*** Trường hợp người đứng tên ký hợp đồng không phải là đại diện doanh nghiệp thì cần thêm Giấy Ủy Quyền của chủ doanh nghiệp và CMND của người được ủy quyền ký hợp đồng.

Ghi chú : Trường hợp khách hàng là Doanh Nghiệp đang sử dụng Cáp Quang của nhà cung cấp dịch vụ khác chuyển sang Cáp Quang VNPT sẽ được giảm từ 35-40% cước phí hàng tháng cho gói F1, F2.
Chương trình khuyến mãi trên chỉ được áp dụng đối với các khách hàng đăng ký tại www.VNPTONLINE.NET
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